
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 10 Ngõ 158 Phố Hạ Đình, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

18/11/20213. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH  SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI CƠ KHÍ MINH QUÂN

0109823562

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH  SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI 
CƠ KHÍ MINH QUÂN
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: MINH QUAN MACHANICAL TRADING 
AND MANUFACTURE COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: MINH QUAN MACHANICAL CO.,LTD 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0912621218  
Email: ductrungcnc@gmail.com

Fax:
Website:
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STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: 
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, 
xây dựng
- Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát 
điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch 
điện)
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da 
giày
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ 
máy vi tính và thiết bị ngoại vi)
- Bán buôn máy móc, thiết bị y tế
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được 
phân vào đâu

4659

2. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

3. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại

4669

4. Sản xuất sản phẩm từ plastic 2220

5. Sản xuất thuỷ tinh và sản phẩm từ thuỷ tinh 2310

6. Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được 
phân vào đâu

2399

7. Sản xuất các cấu kiện kim loại 2511

8. Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại 2512

9. Sản xuất nồi hơi (trừ nồi hơi trung tâm) 2513

10. Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại
Chi tiết: Rèn, dập, ép, cán kim loại;

2591

11. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
Chi tiết: - Khoan, tiện, nghiền, mài, bào, đục, cưa, đánh bóng, 
hàn,nối...các phần của khung kim loại;
- Mạ, đánh bóng kim loại...

2592(Chính)

12. Sản xuất bi, bánh răng, hộp số, các bộ phận điều khiển và 
truyền chuyển động

2814

13. Sản xuất máy thông dụng khác 2819

14. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

15. Sửa chữa thiết bị khác 3319

16. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

17. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

18. Đối với những ngành nghề kinh doanh có điều kiện, doanh 
nghiệp chỉ hoạt động kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy 
định của pháp luật

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam
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2.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 

của tổ chức

Ghi 
chú

1 ĐỖ ĐỨC 
TRUNG

Việt 
Nam

Số 10 Ngõ 158 Phố 
Hạ Đình, Phường 
Thanh Xuân Trung, 
Quận Thanh Xuân, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

1.000.000.000 50,000 033071000959

2 PHẠM THỊ 
THU HÀ

Việt 
Nam

Số 10 Ngõ 158 Phố 
Hạ Đình, Phường 
Thanh Xuân Trung, 
Quận Thanh Xuân, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

1.000.000.000 50,000 033177000887

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       033071000959
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số 10 Ngõ 158 Phố Hạ Đình, Phường Thanh Xuân Trung, Quận 
Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 10 Ngõ 158 Phố Hạ Đình, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh 
Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   ĐỖ ĐỨC TRUNG Nam

01/03/1971 Kinh Việt Nam

25/07/2016 Cục cảnh sát  ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân 
cư

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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